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CHỦ ĐỀ 4. PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Phương trình mũ cơ bản 
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● Phương trình có một nghiệm duy nhất khi 
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Phương trình vô nghiệm khi 
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2. Biến đổi, quy về cùng cơ số
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3. Đặt ẩn phụ
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Ta thường gặp các dạng:

●

[image: image7.wmf](

)

(

)

2

..0

fxfx

manap

++=


●

[image: image8.wmf](

)

(

)

..0

fxfx

manbp

++=

, trong đó 
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. Chia hai vế cho 
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4. Logarit hóa 

●
Phương trình 
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●
Phương trình 
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5. Giải bằng phương pháp đồ thị

· Giải phương trình: 
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· Xem phương trình 
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 là phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị 
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. Khi đó ta thực hiện hai bước:

· Bước 1. Vẽ đồ thị các hàm số 
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· Bước 2. Kết luận nghiệm của phương trình đã cho là số giao điểm của hai đồ thị. 

6. Sử dụng tính đơn điệu của hàm số

· Tính chất 1. Nếu hàm số 
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 luôn đồng biến (hoặc luôn nghịch biến) trên 
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 thì số nghiệm của phương trình 
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 không nhiều hơn một và 
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· Tính chất 2. Nếu hàm số 
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)

yfx

=

 liên tục và luôn đồng biến (hoặc luôn nghịch biến) ; hàm số 
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 liên tục và luôn nghịch biến  (hoặc luôn đồng biến) trên 
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 thì số nghiệm trên 
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 của phương trình 
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· Tính chất 3. Nếu hàm số 
[image: image39.wmf](

)

yfx

=

 luôn đồng biến (hoặc luôn nghịch biến) trên 
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 thì bất phương trình 
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 7. Sử dụng đánh giá

· Giải phương trình 
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· Nếu ta đánh giá được 
[image: image43.wmf](

)

(

)

fxm

gxm

³

ì

ï

í

£

ï

î

  thì 
[image: image44.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

fxm

fxgx

gxm

=

ì

ï

=Û

í

=

ï

î

.

8. Bất phương trình mũ

· Khi giải bất phương trình mũ, ta cần chú ý đến tính đơn điệu của hàm số mũ.
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.  Tương tự với bất phương trình dạng: 
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· Trong trường hợp cơ số
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có chứa ẩn số thì:  
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· Ta cũng thường sử dụng các phương pháp giải tương tự như đối với phương trình mũ:

· Đưa về cùng cơ số.

· [image: image1.wmf](
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· Sử dụng tính đơn điệu: 
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B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

NHẬN BIẾT – THÔNG HIỂU

Câu 1. Cho phương trình 
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 tổng lập phương các nghiệm thực của phương trình là:
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Ta có:
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Suy ra 
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Câu 2. Cho phương trình : 
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 , khi đó tập nghiệm của phương trình là:
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Vậy 
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Câu 3. Phương trình 
[image: image64.wmf]1

1

32

9

x

x

-

æö

=+

ç÷

èø

có bao nhiêu nghiệm âm?

A. 1.
B. 3.
C.
2.
D.
0.

Hướng dẫn giải

Phương trình tương đương với 
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● Với 
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Vậy phương trình có một nghiệm âm. 
Câu 4. Số nghiệm của phương trình 
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Phương trình tương đương với 
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● Với 
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Vậy phương trình có nghiệm 
[image: image83.wmf]0

x

=

, 
[image: image84.wmf]1

x

=

. 
Câu 5. Cho phương trình : 
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. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

A. Tích các nghiệm của phương trình là một số âm.

B. Tổng các nghiệm của phương tình là một số nguyên .

C. Nghiệm của phương trình là các số vô tỉ.

D. Phương trình vô nghiệm.
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Nghiệm của phương trình là : 
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Câu 6. Phương trình  
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Ta có : 
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. Chọn đáp án A

Câu 7. Phương trình 
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Đặt 
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), khi đó phương trình đã cho tương đương với 
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Câu 8. Cho phương trình 
[image: image101.wmf]1

4.49.280

xx

+

-+=

. Gọi 
[image: image102.wmf]12

,

xx

 là hai nghiệm của phương trình trên. Khi đó,   tích 
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Đặt 
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Vậy 
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Câu 9. Cho phương trình 
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. Khẳng định nào sau đây sai?

A. Phương trình vô nghiệm.

B. Phương trình có một nghiệm.

C. Nghiệm của phương trình là luôn lớn hơn 0.

D. Phương trình đã cho tương đương với phương trình: 
[image: image113.wmf]2x

43.440

x

--=

.

Hướng dẫn giải

Đặt 
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Chọn đáp án A

Câu 10. Cho phương trình 
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 Tổng tất cả các nghiệm của phương trình là:
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Vậy tổng tất cả các nghiệm của phương trình bằng 
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Câu 11. Nghiệm của phương trình 
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Câu 12. Nghiệm của phương trình 
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Câu 13. Nghiệm của phương trình 
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Câu 14. Nghiệm của phương trình 
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Với 
[image: image184.wmf]5551

x

tx

=Þ=Û=

.

Với 
[image: image185.wmf]5

121121121

5log

222

x

tx

æö

+++

=Þ=Û=

ç÷

ç÷

èø

.

Suy ra: 
[image: image186.wmf]55

121121

1.loglog

22

æöæö

++

=

ç÷ç÷

ç÷ç÷

èøèø

 

Câu 18. Phương trình 
[image: image187.wmf](

)

(

)

743236

xx

+++=

 có nghiệm là:

A.
[image: image188.wmf](

)

23

log2

x

+

=

.       
B. 
[image: image189.wmf]2

log3

x

=

.             
C. 
[image: image190.wmf](

)

2

log23

x

=+

.
D. 
[image: image191.wmf]1

x

=

.

Hướng dẫn giải

Đặt 
[image: image192.wmf](

)

23

x

t

=+

 (
[image: image193.wmf]0

t

>

), khi đó phương trình đã cho tương đương với 


[image: image194.wmf](

)

2

23

2

60log2

3()

t

ttx

tL

+

=

é

+-=ÛÛ=

ê

=-

ë

 

Câu 19. Tập nghiệm của bất phương trình 
[image: image195.wmf]1

32

2

x

æö

>

ç÷

èø

  là:

A. 
[image: image196.wmf](

)

;5

x

Î-¥-

.
B.

[image: image197.wmf](

)

;5

x

Î-¥

.
C.

[image: image198.wmf](

)

5;

x

Î-+¥

.
D.

[image: image199.wmf](

)

5;

x

Î+¥

.
Hướng dẫn giải


[image: image200.wmf]1

32

2

x

æö

>

ç÷

èø

 
[image: image201.wmf]5

11

22

x

-

æöæö

Û>

ç÷ç÷

èøèø



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image202.wmf]5

x

Û<-

 

Câu 20. Cho hàm số 
[image: image203.wmf](

)

2

2sin

2.3

xx

fx

=

. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ? 

A. 
[image: image204.wmf](

)

2

1ln4sinxln30

fxx

<Û+<

.
B. 
[image: image205.wmf](

)

2

122sinlog30

fxxx

<Û+<

.
C. 
[image: image206.wmf](

)

2

3

1log2sin0

fxxx

<Û+<

.
D. 
[image: image207.wmf](

)

2

2

12log30

fxx

<Û+<

.

Hướng dẫn giải

[image: image540.wmf]D


Chọn đáp án A

Câu 21. Tập nghiệm của bất phương trình 
[image: image208.wmf]11

2233

xxxx

+-

+£+


A.
[image: image209.wmf][

)

2;

x

Î+¥

.
B.

[image: image210.wmf](

)

2;

x

Î+¥

.
C.

[image: image211.wmf](

)

;2

x

Î-¥

.
D.

[image: image212.wmf](

)

2;

+¥

.
Hướng dẫn giải


[image: image213.wmf]11

2233

xxxx

+-

+£+



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image214.wmf]4

3.2.3

3

xx

Û£

 
[image: image215.wmf]39

24

x

æö

Û³

ç÷

èø



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image216.wmf]2

x

Û³

 

Câu 22. Tập nghiệm của bất phương trình 
[image: image217.wmf]2

1

1

3

9

x

x

x

+

æö

>

ç÷

èø

 là:

A. 
[image: image218.wmf]2

10

x

x

<-

é

ê

-<<

ë

.
B. 
[image: image219.wmf]2

x

<-

.
C. 
[image: image220.wmf]10

x

-<<

.
D. 
[image: image221.wmf]10

x

-£<

.
Hướng dẫn giải
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Câu 35. Tìm tất cả các nghiệm của phương trình 
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[image: image372.wmf](

)

2

356

22

3log2log3

xxx

--+

Û=



[image: image373.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

222

3log256log3323log30

xxxxxx

Û-=-+Û----=



[image: image374.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

2

22

2

3

303

3.12log30

1

2

12log32log31

log3

x

xx

xx

x

xx

=

é

-==

éé

ê

Û---=ÛÛÛ

éù

êê

ëû

ê

-=

---=

ëë

ê

ë



[image: image375.wmf]3333

333

log22log2log9log18

xxx

xxx

===

ééé

ÛÛÛ

êêê

=+=+=

ëëë
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[image: image393.wmf](

)

(

)

(

)

2

3  

110

7''31030

1

3

 

3

yN

yyy

y

yN

=

é

ê

Û+=Û-+=Û

ê

=

ê

ë


Với 
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Câu 41. Phương trình 
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Câu 42. Với giá trị nào của tham số 
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[image: image443.wmf]1

t

=


[image: image444.wmf](

)

1

pt

Þ
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Vậy tổng hai nghiệm bằng 
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Câu 45. Với giá trị của tham số 
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Câu 48. Với giá trị nào của tham số 
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